DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CAT. 647/648 VÀ CAT. 638/639 
(CÔNG VĂN ĐƯỢC TIẾP NHẬN ĐẾN NGÀY 14/12/2005 BỔ SUNG ĐỢT 2)

	STT
	Tên thương nhân
	
	Phòng QL.XNK
	Địa chỉ giao dịch
	Cat.
	Liên Bộ duyệt cấp visa
	
	
	Thu hồi
	Điều chỉnh tăng
	Điều chỉnh giảm
	
	
	Ghi chú
	Chuyên viên phụ trách
	

	
	
	Địa phương
	
	
	
	Đã xuất khẩu
	Xuất đầu tháng 12
	Giao sau 10/12
	Cập cảng sau ngày 1/1/2006
	Số lượng đề nghị  cấp
	Số lượng đề nghị  gia hạn
	Hạn ngạch trả lại
	
	
	HN được cấp
	SL cấp Visa đến 24/11
	
	
	

	1
	Công ty Leader One
	
	Bình Dương
	E3 Khu DC Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
	647/648
	385
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hàng xuất trước ngày 01/01/2006
	Tùng
	gia hạn

	2
	Công ty TNHH May Việt Sang
	
	TP.HCM
	17/6A Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM
	647/648
	1554
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hàng xuất trước ngày 01/01/2006
	C.Thu Hà
	gia hạn

	3
	Công ty TNHH
 Nobland Việt Nam
	TP.HCM
	TP.HCM
	1-8A1 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Q.12,TP.HCM
	647/648
	
	
	
	
	
	
	250
	
	
	
	
	Trả lại theo TB 1037
	Tùng
	gia hạn

	4
	Công ty CP May Sông Hồng - Nam Định
	
	Hà Nội
	105 Đường Nguyễn Đức Thuận, Nam Định
	647/648
	
	
	2550
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hàng xuất trước ngày 01/01/2006
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng
	1,939
	0
	2,550
	0
	0
	0
	250
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Cat. 638/639
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty TNHH Orange Fashion
	TP.HCM
	TP.HCM
	628C xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
	638/639
	
	
	235
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hàng xuất trước ngày 01/01/2006
	X. Anh
	

	2
	Công ty TNHH All Super
	
	Đồng Nai
	Đường số 9A, Lô 23 KCN Biên Hòa II, Tỉnh Đồng Nai
	638/639
	
	
	167
	
	
	
	167
	
	
	
	
	Thu 167 tá tại TB 1081. Cấp 167 để xuất hàng trước 01/01/2006
	A.Thắng
	

	3
	Công ty TNHH Kim Do
	
	
	04 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM
	638/639
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hàng xuất trước ngày 01/01/2006
	
	

	4
	Công ty TNHH Hansae
	
	TP.HCM
	Lô D2 KCN Tây Bắc Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM
	638/639
	
	
	2528
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hàng xuất trước ngày 01/01/2006. Dự kiến bằng đường air ngày 16/12/05
	Hoàng Anh
	

	
	
	
	
	
	Tổng
	0
	0
	2,980
	0
	29,608
	29,608
	167
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Nguồn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cat.
	Visa HN còn lại
	Carry forward
	HN dự kiến cấp
	HN còn lại
	
	
	
	HN đã cấp theo 1091
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	638/639
	13,606
	81,996
	2,813
	13,216
	
	
	
	79,573
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	647/648
	23,285
	133,336
	4,239
	71,464
	
	
	
	80,918
	
	
	
	
	
	
	


DANH SÁCH BỔ SUNG PHẦN GHI CHÚ CỦA TB 1091/TM-DM, NGÀY 15/12/2005

	STT
	Tên thương nhân
	
	Phòng QL.XNK
	Địa chỉ giao dịch
	Cat.
	Liên Bộ duyệt cấp visa
	
	
	Thu hồi
	Điều chỉnh tăng
	Điều chỉnh giảm
	
	
	Ghi chú bổ sung
	Chuyên viên phụ trách

	
	
	Địa phương
	
	
	
	Đã xuất khẩu
	Xuất đầu tháng 12
	Giao sau 10/12
	Cập cảng sau ngày 1/1/2006
	Số lượng đề nghị  cấp
	Số lượng đề nghị  gia hạn
	Hạn ngạch trả lại
	
	
	HN được cấp
	SL cấp Visa đến 24/11
	
	

	1
	Công ty TNHH TM
 Việt Vương
	
	TP.HCM
	Khu C phường Thanh Xuân, quận 12, TPHCM
	647/648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trả lại HN được cấp theo 1018 (1.266 tá)
	

	2
	Công ty LD Hồng Việt Hòa Bình
	
	TP.Hồ Chí Minh
	830 Nguyễn Duy, P.12, Q.8, TP.HCM
	647/648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trả lại theo TB 1071 (590 tá) và theo TB 1081 (2.908 tá)
	

	3
	Công ty TNHH SX & TM Hà Phát
	
	Hà Nội
	Cụm 9 Kho 6 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	647/648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trả lại HN theo TB 1057 (734 tá)
	

	4
	Công ty CP may Sài Gòn 2
	
	TP.HCM
	37 Trần Triệu Luật, P.7, Q. Tân Bình, TP.HCM
	647/648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trả lại HN được cấp tại 1018 (51 tá)
	

	5
	Công ty CP vải sợi may mặc miền Bặc
	
	Hà Nội
	79 Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
	647/648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trả lại HN theo TB 1018 (2.188 tá)
	

	6
	Công ty Quốc tế Việt Pan Pacific
	
	Hà Nội
	1050 đường Xương Giang, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	647/648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trả lại HN theo TB 1018 (5.175 tá)
	

	7
	Công ty TNHH may mặc United Sweethearts  việt Nam
	
	Đồng Nai
	KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	647/648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trả lại 280 tá trong tháng 11 và 702 tá trong tháng 12 tại TB 1018
	

	8
	Công ty CP may II Hải Dương
	
	Hải Phòng
	Km54+100, P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương
	647/648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trả lại HN theo TB 1018 (3.500 tá)
	

	9
	Công ty CP may Minh Hoàng
	
	TP.HCM
	Số 9 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. HCM
	647/648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trả lại HN theo TB 1018 (465 tá)
	

	10
	Công ty CP may XK Vũng Tàu
	
	Vũng Tàu
	846-848 Đường Bình Giã, P. 10, TP. Vũng Tàu
	647/648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trả lại HN theo TB 1057 (63 tá)
	

	11
	Công ty CP may 10
	
	Hà Nội
	Phường Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội
	647/648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trả lại HN theo TB 1018 (177 tá)
	

	12
	Công ty TNHH Thomas Hill Vina
	
	Bình Dương
	Quốc lộ 13, ấp Hoà Lân, xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
	647/648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trả lại HN theo TB 1018 (48 tá)
	

	13
	Công ty TNHH may mặc Quốc tế Phú Nguyên
	
	Hải Phòng
	Đường 183, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, Hải Dương
	647/648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trả lại HN theo TB 1018 (517 tá)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Công ty giày da và may mặc XK Legamex
	
	TP. HCM
	15 Trường Sơn, Q.10, TP. HCM
	647/648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TRả tại TB 1018. Đề nghị được sử dụng 132 tá trong TB 1018 cấp cho lô hàng xuất sau 10/12 để cấp Visa cho lô hàng đã xuất trước 10/12
	

	15
	Công ty TNHH may Việt Sang
	
	TP. HCM
	17/6A Phan Huy Ích. P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM
	647/648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trả lại HN theo TB 1052 (1225 tá)
	

	16
	Công ty may
 Bình Minh
	
	TP.HCM
	440 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
	638/639
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trả lại HN theo TB 1057 (616 tá)
	

	17
	Công ty TNHH
 Injae Vina
	
	Hà Nội
	TT.Phú Thái, H.Kim Thành, Hải Dương
	638/639
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trả lại HN theo TB 1081 (200 tá)
	

	18
	Công ty CP may Phương Đông
	
	TP.HCM
	1 B Quang Trung, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM
	647/648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng 13.550 tá được cấp tại TB 1091 thay thế cho 21.380 tá được cấp tại TB 1018
	

	
	Hủy dòng 44 tại TB 1091, giao 923 tá cho công ty TNHH Filia Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hủy dòng 21 tại TB 1091, giao 878 tá (105 tá+773 tá ) cho công ty TNHH C.K Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


